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Tohramycin 0,3% THÀNH PHẨN: Tobramycin 0,3% COMPOSITION:

 

   
    
     

 

Tobramycin ...............15mg Tobramycin...................15 mg
i R = Tá dược vừa đủ.................. 5ml Excipients......s.q.f............5ml

Thuñc nhỏ mắt CHỈ ĐỊNH: INDICATIONS:
Diéu tri các nhiễm trùng mắt do các Treatment of eye infection caused

  

by bacteria sensitive to
tobramycin such as: conjunctivitis,
keratitis, dacryocystitis,
blepharitis
USAGE - DOSAGE & CONTRA-
INDICATION & ANOTHER

chủng vi khuẩn nhạy cam với
tobramycin gây ra như: viêm kết
mạc, viêm giác mạc, viêm túi lệ,
viêm mi mắt

LIỂU DÙNG - CÁCH DÙNG &
CHONG CHỈ ĐỊNH & CÁC THONG

 

  
    

    

   

  

       
  
   

TIN KHÁC: a
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng ee inserts
piEU KIEN BAO QUAN: Tớ vc

Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C: In a dry place, below 30°C, protect

tránh ánh sáng fromfight.

Reg.N*:
i Bottle 5ml
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  Để xã lâm lay của lrẻ em CCR eae ca
@ Đạt kỹ hướng tiân sử dụng trướt: khi dừng Please read package inserl hefore using

Không dùng thuốc quá 15 ngày
kểtừ khi mở nấp lọ.
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Ngày SX/ Míq.D.:

HD/ Exp.D.:     
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* Ghi chú: Số lô SX và hạn dùng được in phun trên thân lọ
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Tờ hướng dẫn sử dụng .

Thuốc nhỏ mắt

TOBRALYR lữ
Tobramycin 0,3%

` BÔNG THỨC: Mỗi lọ thuốc 5 ml có chứa:
Tobramycin.........................................15 mg

Tá dược: Natri dihydrophosphat, Dinatri hydrophosphat, Natri clorid, Thimerosal, Nước cất vừa đủ....... 5 ml

CHỈ ĐỊNH:
Điểu trị các nhiễm trùng mắt do các chủng vi khuẩn nhạy cảm với tobramycin gây ra như: viêm kết mạc, viêm giác
mạc, viêm túi lệ, viêm mỉ mắt...

CÁCH DÙNG - LIỂU DÙNG:
-Nhiễm trùng nhẹ và vừa: Nhỏ vào mắt bị bệnh 1 giot/ lần, cách 4 giờ/lần.

~Nhiễm trùng nặng: Nhỏ 1 giọt / lần, cách 1 giờ † lần cho đến khi thấy tình trạng tốt hơn, sau đó giảm liều dần cho

đến khi hết hẳn.
- Không dùng quá 7 ngày nếu bệnh không thuyên giảm.

CHONG CHI DINH: Mẫn cảm với các thành phẩn của thuốc hoặc với các kháng sinh nhóm Aminoglycosid. Các

trường hợp nghe kém và có bệnh thận.

THẬN TRỤNG:
Gần tránh phối hợp với các thuốc nhỏ mắt khác nếu không thật sự cần thiết.

Phụ nữ có thai và cho con bú cần thận trọng, chỉ dùng khi có chỉ định của bác sỹ

TƯƠNG TÁC THUỐC: Nếu sử dụng đồng thời hoặc tiếp theo với các chất khác gây độc cơ quan thính giác và thận, có

thể làm tăng độc tính của các Aminoglycosid. Sử dụng dồng thời tobramycin với các chất chẹn thần kinh- cơ sẽ
phong bế thần kinh cơ và gây liệt hô hấp. Tuy nhiên, sự hấp thụ của tobramycin theo đường dùng tại chỗ rất ít nên
nguycơtương tác thuốc rất thấp.

TÁC DỤNG KHÔNG MŨNG MUỐN: Thông thường nhất là các phản ứng độc tính và quá mẫn cảm tại chỗ như ngứa,

sưng mi mắt và đỏ kết mạc. Các phản ứng này xảy ra không tới 3% các trường hợp. Các phản ứng này cũng thường
xảy ra đối với các aminoglicoside khác khi sử dụng tại chỗ. Nếu sử dụng tobramycin nhỏ mắt đồng thời với các
aminoglicoside toàn thân, nên theo dõi sát nồng độ trong huyết thanh.

Thông báo cho bác sỹnhững tác dụng không mong muốn gặp phảikhi sửdụng thuốc

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC, DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Dược lực học:

Tobramycin là kháng sinh nhóm aminoglycosid, thuốc có tác dụng diệt khuẩn qua ức chế quá trình sinh tổng hợp

protein của vi khuẩn. Phổ diệt khuẩn của Tobramycin bao gồm các vi khuẩn hiếu khí Gram âm và một số vi khuẩn
Gram dương hiếu khí. Thuốc không có tác dụng với Chlamydia, nấm, virus và đa số các vi khuẩn yếm khí.

VI có tiểm năng độc tính với tai và thận, nên phải theo dõi chặt chế chức năng thận, thính giác và tiển đình.

. Được động học:

Tobramycin thấm qua thủy dịch rất ít, do đó không hấp thu vào hệ tuần hoàn. Thuốc có tác dụng tại chỗ.

QUÁLIỂU VÀXỬTRÍ:
Quá liểu sẽ gây độc tính ở thận và cơ quan thính giác.

Vì không có thuốc giải độc đặc hiệu, việc điểu trị quá liểu hoặc phản ứng độc cia tobramycin nhằm chữa
triệu chứng và hỗ trợ.

LOI KHUYẾN DÁO:
Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sỹ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỗi ý kiến bác sỹ.

Để xa tẩm tay trề em.
ĐIỀU KIỆN BẢ0 QUẢN: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng.

QUY CÁCH ĐÓNG BÚI: Lọ 5 ml, hộp 1 lọ, kèm tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
Không dùng thuốc quá 15 ngày kể từ khi mở nắp lọ.
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